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KHÓA NGÀY 29-6-2013

Part 1. Pick out TWO WORDS whose underlined parts are pronounced / s / (0.5 m)


pens

says

books

faces

months

cars

Part 2. Choose the word or phrase in brackets that best completes each sentence. (1.5 m)

1. You seem to be quite good (for/ about / at / to) …..physics.

2. - A: “I suggest fixing the dripping faucet.” - B: “(We will / Good idea/ Yes, please / You are welcome) … ”

3. - A: How (far / long / often / much)…do you play football? - B: Twice a week.

4. He always takes full (advantage / benefit / profit / advice) ….of the mistakes made by the competitors.

5. Mount Pinatubo, which is a volcano in (a / an / the / some)….Philippines, erupted in 1991.

6. Students in secondary schools should wear uniforms, (shouldn’t they / should they / should he / shouldn’t he)…?

Part 3. Give   the correct form of the verb in bracket. (1.5 m)

1. Our friends suggest (go)…..on a picnic next week.

2. Please don’t make so much noise. I (check)…..my assignment before handing it in.

3. Our dustbins (empty)…………..every Monday.

4. Just as I (wonder)…………….. what to do next, the phone rang.

5. Maryam wishes she (have)…………… a trip to Vietnam again next year.

6. Congratulations, Trang. You (just, win)……….the first prize in the English Speaking Contest.

Part 4. Give   the correct form of the word in bracket. (1 m)

1. This stamp (collect)……is valuable.

2. The villagers welcomed the visitors (warm)……

3. In some areas, water has to be boiled to (pure) …..it

4. Don’t worry about the volcano. It’s been (act)….for years.

Part 5. Read the following passage carefully and do the following tasks.

A. Use ONE of the following words to complete each numbered blank. (1m)


strongly
were

special

made

and

dyed

Sailors first used jeans. They needed sturdy clothing. Their pants had to be strong. They found a (1)…type of cloth. This material was thick and (2)….blue. Genoa first made pants for the sailors. The first person to sell jeans Levi Strauss. Later, famous stars (3)…jeans popular. Jeans really caught on with teenagers. Today, young people want to keep up with the trend. They want to stay fashionable (4) ….buy designer jeans.

B. Answer the questions. (0.5 m)

1. Were jeans first used by teenagers?

2. By whom were jeans first sold?

Part 6. Four phrases have been removed from the passage. Choose from the phrase A-F the one which best fits each gap. (1m)

Earthquakes are most common (1)…bump against each other. More earthquakes happen (2)…anywhere else. The plate that makes up the bottom of the Pacific is constantly squeezed by the surrounding plates. The pressure causes (3) ….of the plate. The edge of the Pacific plate runs along the western coast of North and South America. Japan, China, Eastern Russia, and the countries of Southeast Asia lie on (4)… . All of these plates have frequent earthquakes.

A. in the area around the Pacific Ocean than

D. the focus of the earthquake

B. in Earth’s crust between the huge plates

E. in plates where Earth’s plates

C. the other edge of the Pacific plate


F. earthquakes around the edges

Part 7. Combine each pair of the following sentences into one, using the word in brackets. (1.5 m)

1. Nam has just bought a laptop. It is very expensive.





(WHICH)  

2. My mother was tired. She helped me with my homework.




(ALTHOUGH)

3. My sister studied every subject hard. She won her school’s Best Student Prize last year.
(THEREFORE) 

Part 8. Finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the one printed before it. (1.5m)

1. Lan said to me, “I am waiting for my parents now”

→ Lan told me ………………………………………………………………………………………..

2. We can’t have a holiday because we don’t have enough money.

→ If we ………………………………………………………………………………………………..

3. Mr. John is going to take all the students to the beach.

→ All the students …………………………………………………………………………………..

The End.

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.

Part 1. Pick out TWO WORDS whose underlined parts are pronounced / s / (0.5 m)

books (0.25)  

months (0.25)

Part 2. Choose the word or phrase in brackets that best completes each sentence. (1.5 m)

1. at

2. Good idea

3. often

4. advantage
5. which
6. shouldn’t they

Part 3. Give   the correct form of the verb in bracket. (1.5 m)

1. going


2. am checking


3. are emptied


4. was wondering

5. would have


6. have just won

Part 4. Give   the correct form of the word in bracket. (1 m)

1. collection

2. warmly

3. purify

4. inactive

Part 5. Read the following passage carefully and do the following tasks.

A. Use ONE of the following words to complete each numbered blank. (1m)

1. special

2. dyed


3. made

4. and

B. Answer the questions. (0.5 m)

1. No, (0.25) they weren’t / they were not. (0.25)

2. Levi Strauss / Jeans were first sold by Levi Strauss.

Part 6. Four phrases have been removed from the passage. Choose from the phrase A-F the one which best fits each gap. (1m)

1. E

2. A

3. F

4. C

Part 7. Combine each pair of the following sentences into one, using the word in brackets. (1.5 m)

1. Nam has just bought a laptop which is very expensive.





 

2. Although my mother was tired, she helped me with my homework.






3. My sister studied every subject hard; therefore, she won her school’s Best Student Prize last year.


Part 8. Finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the one printed before it. (1.5m)

1. Lan said to me, “I am waiting for my parents now”

→ Lan told me he/she was waiting for his / her parents (0.25) then (0.25).

2. We can’t have a holiday because we don’t have enough money.

→ If we had enough money (0.25), we could / would have a holiday (0.25).

3. Mr. John is going to take all the students to the beach.

→ All the students are going to be (0.25) taken to the beach (0.25).

Ý KIẾN VỀ ĐỀ THI.

1. Kiến thức.

- Đề thi trình bày rõ ràng, không sai sót.

- Nội dung đề thi bám sát chương trình SGK, chuẩn kiến thức kĩ năng bậc THCS. (Không tính một số bài tập và từ vựng từ trên trời rơi xuống: purify; just as, từ vựng phần đọc hiểu, ….)

2. Kĩ năng.

-  Đề thi kiểm tra và đánh giá được các kĩ năng giao tiếp.

3. Bố cục đề thi.

 Phân bố bài tập chưa hợp lí. Cụ thể Part 1nên bố trí ở cuối đề thi. Bậc THCS HS không được rèn luyện kĩ phần ngữ âm, đồng thời đa số HS không hiểu yêu cầu của bài tập. Nên bố trí bài tập này ở cuối đề thi sẽ hợp lí hơn.

4. Ý kiến với giáo viên biên soạn đề thi.

- Cảm nhận của bản thân tôi ngay khi HS nhờ tôi nhận xét bài làm là hình ảnh một cơ thể ở cấp độ A2 phải “dũng cảm” chịu đựng một cái đầu ở cấp độ C1. Không biết sau kì thi cơ thể yếu ớt đó và cả những người đã 4 năm nuôi dưỡng nó có vượt qua “dư chấn” hay không ?

- Tôi cũng theo dõi nhiều đề thi vào lớp 10 của một số tỉnh, thành ở Việt Nam nhưng chưa thấy đề thi nào có bài tập đọc hiểu tuyệt vời như đề của tỉnh ta. Thán phục bộ óc của mấy thầy cấp C1.

- Đề thi có 34 chỗ phải làm trong khoảng thời gian 60 phút. Bình quân 2 phút / 1 câu. Tỉ lệ này “tương đương” với đề thi khảo sát năng lực giáo viên Tiếng Anh. Thí sinh nào đạt được điểm 9.0 hay 10.0 trong kì thi này chắc đủ năng lực dạy học ở bậc THCS hoặc cao hơn.

